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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 18/11/2025

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/17/11-19h/18/11): Các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có mưa từ 150-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Trà Leng (Đà Nẵng) 370mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 338mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 326mm; Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 392mm; Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 328mm; UBND xã Sông Hinh (Đắk Lắk) 360mm.
- Mưa đêm (19h/18/11-07h/19/11): Các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có mưa từ 80-150mm, riêng Gia Lai, Đắk Lắk có mưa 100-250mm (mưa chủ yếu khu vực ven biển), một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 232mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 262mm; Canh Hòa (Gia Lai) 293mm; Hà Văn Trên (Gia Lai) 280mm; Hồ Quang Hiển (Gia Lai) 280mm; Sơn Hòa Đông (Đắk Lắk) 446mm; Phú Hòa (Đắk Lắk) 438mm; Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 422mm.
- Mưa đợt (19h/15/11-07h/19/11): Các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-600mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 976mm; Thủy điện Bình Điền (Huế) 998mm; Phước Hiệp (Đà Nẵng) 1.117mm;  Sông Trà (Đà Nẵng) 1.063mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 1.170mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 1.086mm; Đập tràn sông Hinh (Đắk Lắk) 1.126mm; Sơn Thành Tây (Đắk Lắk) 1.068mm.
Dự báo: 
Từ sáng sớm 19/11 đến đêm 20/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h). 
Ngày và đêm 19/11, khu vực thành phố Huế và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối). 
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cấp 2.
Cảnh báo: Ngày và đêm 21/11, khu vực thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
2. Tin lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa
Lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ, Kôn, sông Ba, sông Krông Ana đang lên; sông Bồ, sông Hương (Huế) ở mức dưới BĐ2; sông Thu Bồn (Đà Nẵng) ở trên BĐ2, đang xuống. Mực nước một số sông lúc 06h/19/11 như sau:
- Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc: 4,81m, dưới BĐ2 là 0,19m; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm sông Vệ: 4,39m, dưới BĐ3 là 0,11m.
- Trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm AyunPa: 156,87m, trên BĐ3 là 0,87m; tại trạm Thạnh Hòa (lúc 03h/19/11): 7,7m, dưới BĐ3 là 0,3m.
- Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn: 35,61m, trên BĐ3 là 1,11m; trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn (lúc 05h/19/11): 421,97m, dưới BĐ2 là 0,03m; trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) tại trạm Hà Bằng: 12,9m, trên BĐ3 là 3,4m, dưới lũ lịch sử năm 2009 là 1,1m.
- Trên sông Cái Dinh (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa: 5,71m, xấp xỉ mức BĐ3.
Dự báo: 
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở mức BĐ3, trên sông Ba tiếp tục lên và ở trên BĐ3, trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Ba xuống dần và ở trên mức từ BĐ2 đến trên BĐ3, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở dưới BĐ2.
Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ3.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp độ 3.
3. Tin không khí lạnh tăng cường
Ngày 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm; ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế từ 17-19 độ. 
4. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 19/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0m; khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3,0-5,0m, từ chiều tối và đêm gió giảm dần; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng biển từ Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa khu vực miền Trung 
Đến 07h ngày 19/11, mực nước, dung tích còn lại liên hồ chứa lưu vực sông Hương, Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Sê San, Kôn-Hà Thanh, Ba như sau:
	TT
	Tên hồ chứa
	MNDBT
(m)
	W MNDBT
(triệu m3)
	W hữu ích
(triệu m3)
	Htl
(m) 
	W còn lại 
(triệu m3)
	Q về (m3/s)
	Qxả 
(m3/s)

	I
	Thành phố Huế (lưu vực sông Hương)

	1
	Hương Điền
	58
	820,66
	350,8
	57,50
	16,66
	904
	505

	2
	Bình Điền
	85
	423,68
	344,39
	83,13
	29,70
	521
	326

	3
	Tả Trạch
	45
	420,05
	346,62
	42,05
	62,95
	581
	409

	
	Tổng cộng
	
	
	1.041,81
	
	109,31
	
	

	II
	Thành phố Đà Nẵng (lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn)

	1
	A Vương
	380
	343,55
	266,48
	377,73
	19,94
	225
	274

	2
	Đăk Mi 4
	258
	312,38
	158,26
	257,23
	7,98
	1091
	1004

	3
	Sông Bung 4
	222,5
	510,8
	233,99
	222,21
	4,54
	548
	635

	4
	Sông Tranh 2
	175
	729,2
	521,1
	174,21
	16,22
	2226
	1999

	
	Tổng cộng
	
	
	1.179,83
	
	48,68
	
	

	III
	Tỉnh Quãng Ngãi

	a
	Lưu vực sông Trà Khúc

	1
	DakDrinh
	410
	248,51
	205,2
	408,57
	12,36
	624
	621

	2
	Nước Trong
	129,5
	289,5
	258,7
	124,09
	58,74
	602
	178

	
	Tổng cộng
	
	
	463,9
	
	71,10
	
	

	b
	Lưu vực sông Sê San

	1
	Plei Krong
	570
	1048,7
	948
	569,95
	1,55
	318
	388

	2
	Ialy
	515
	1064,66
	779
	514,96
	3,24
	1134
	1313

	3
	Sê San 4
	215
	893,3
	264,2
	214,50
	26,38
	2055
	2055

	4
	Sê San 4A
	155,2
	13,13
	7,5
	156,90
	0
	2055
	2055

	
	Tổng cộng
	
	
	1.998,7
	
	31,17
	
	

	IV
	Tỉnh Gia Lai

	a
	Lưu vực sông Kon – Hà Thành

	1
	Vĩnh Sơn 5
	155
	1,53
	0,19
	154,50
	0,09
	944
	944

	2
	Trà Xom 1
	668
	39,5
	31,22
	666,12
	5,19
	67
	52

	3
	Định Bình
	91,93
	226,21
	209,93
	86,64
	63,18
	1344
	845

	4
	Núi Một
	46,2
	111
	109,55
	45,55
	6,40
	568
	0

	
	Tổng cộng
	
	
	350,89
	
	74,86
	
	

	b
	Lưu vực sông Ba

	1
	Sông Ba Hạ
	105
	349,7
	165,9
	104,94
	2,82
	9420
	8733

	2
	Ayun Hạ
	204
	253
	201
	203,14
	28,38
	292
	155

	3
	An Khê
	429
	15,9
	5,6
	428,73
	0,89
	655
	646

	4
	Ka Nak
	515
	313,7
	285,5
	514,99
	0,12
	428
	428

	
	Tổng cộng
	
	
	658
	
	32,20
	
	

	V
	Tỉnh Đắk Lắk (lưu vực sông Ba)

	1
	Sông Hinh
	209
	357
	323
	208,11
	27,20
	924
	153

	2
	Krông H’Năng
	255
	165,78
	108,5
	254,51
	0
	911
	789

	
	Tổng cộng
	
	
	431,5
	
	27,20
	
	


b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 17 giờ ngày 18/11/2025:
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 80% - 96% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3). 
- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 77% - 97% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).
2. Tình hình đê điều
a) Trong khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, các tuyến đê sông (chủ yếu ở gần cửa sông), đê cửa sông, đê bao có cao trình mặt đê phổ biến khoảng +(1,0-2,5)m, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm (khi lũ chính vụ ở mức cao cơ bản sẽ tràn đê; riêng các tuyến đê khu vực thành phố Quảng Ngãi cũ chống được lũ chính vụ tần suất 10%). Qua trao đổi với Chi cục Thủy lợi các địa phương, tình hình một số tuyến đê như sau:
- Quảng Trị: Tuyến đê bao Hải Lăng (dài 46,12km) còn ngập toàn bộ tuyến đê từ (0,4-0,7)m.
- Huế: Các tuyến đê cửa sông dài 10,9km (đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi) nước rút xấp xỉ mặt đê, độ sâu ngập giảm từ (0,4-0,7)m so với báo cáo nhanh ngày 17/11.
- Đà Nẵng và Quảng Ngãi: Các tuyến đê không bị ngập.
b) Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 18/11/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.
- Ngày 18/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2514/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục hậu quả mưa lũ. 
- Ngày 17/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 219/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
- Ngày 16/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 218/CĐ-TTg gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa và Công điện số 217/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 14/11/2025 gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung; văn bản số 30/BCĐ-BNNMT ngày 13/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; văn bản số 32/BCĐ-BNNMT ngày 17/11/2025 gửi Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 9181/BNNMT-ĐĐ ngày 17/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
- Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các Công điện chỉ đạo các lực lượng, đơn vị triển khai công tác ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ gửi 02 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng trong ngày 17/11; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 19,4 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn trước mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.
- Ngày 19/11, 02 đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa.
- Các địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển; vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn; tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không đảm bảo an toàn. Tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 4.478 hộ/14.260 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Quảng Trị 11 hộ /45 người, Đà Nẵng: 191 hộ/620 người, Quảng Ngãi 93 hộ/346 người, Gia Lai 1.544 hộ/4.333 người, Đắk Lắk: 48 hộ/119 người, Khánh Hòa 2.585 hộ/8.773 người, Lâm Đồng 06 hộ).
IV. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo thông tin nhanh từ trực ban các địa phương, mưa lớn, sạt lở đã gây thiệt hại ban đầu như sau:
1. Về người: 15 người chết và mất tích (tăng 01 người so với báo cáo nhanh ngày 17/11), cụ thể:
- Khánh Hòa: 10 người chết, mất tích trong đó 06 người chết do mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ô tô khách tại đèo Khánh Lê Quốc lộ 27C lúc 22h00 ngày 16/11; 01 người chết, 01 người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn lúc 20h30 ngày 16/11; 01 người chết do bị lũ cuốn tại phường Bắc Nha Trang ngày 17/11; 01 người mất tích do bị lũ cuốn tại phường Nam Khánh Vĩnh ngày 18/11.
- Đà Nẵng: 03 người mất tích tại xã Hùng Sơn do sạt lở núi xuống khu vực rẫy ngày 14/11 (do mưa lớn, chính quyền địa phương đã tạm dừng việc tìm kiếm 03 người bị mất tích trong vụ sạt lở núi ngày 14/11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn).
- Quảng Trị: 01 người mất tích do lũ cuốn trôi khi lái xe tải qua khu vực có đặt Barie cảnh báo tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay) và 19 người bị thương (Khánh Hòa).
- Huế: 01 người mất tích do lũ cuốn trôi khi bị lật ghe tối ngày 17/11.
2. Về nhà ở: 85 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Trị: 03, Đà Nẵng: 32, Quảng Ngãi: 42, Đắk Lắk: 08); 18.968 nhà bị ngập (Quảng Trị: 99, Huế: 1.119, Đà Nẵng: 184, Gia Lai: 8.355, Đắk Lắk: 211, Khánh Hòa: 9.000).
3. Về nông nghiệp: 9.949ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Quảng Trị: 79, Đà Nẵng: 59, Đắk Lắk: 1.499, Khánh Hòa: 7.951, Lâm Đồng: 360).
4. Về chăn nuôi: 6.484 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị: 847, Đà Nẵng: 352, Quảng Ngãi: 02, Đắk Lắk: 5.283).
5. Về giao thông:
[bookmark: _GoBack]Hiện còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông: Quảng Trị: ngập, ách tắc 01 đoạn trên QL49C; Huế: ngập, ách tắc 04 đoạn trên QL49; Quảng Ngãi: ngập, ách tắc 03 điểm trên QL24; Đắk Lắk: ngập, ách tắc 02 điểm trên QL19C, 13 điểm trên QL29 và 01 điểm QL1A; Lâm Đồng: sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn trên Quốc lộ 20; Khánh Hòa: sạt lở, ách tắc tại đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C. 
6. Về thủy lợi: 650m kè bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Trị: 100m, Khánh Hòa: 550m); Hồ Nước Ngọt (Khánh Hòa) bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và mái ta-ly bị xói lở khoảng 10.000m2 (200x50)m.
Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả./.
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